
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

TRUNG TÂM Y TẾ KV. ĐỒNG HỚI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /CV-TTYT 
V/v yêu cầu báo giá hoá chất, vật tư,  

sinh phẩm phòng chống dịch 

 

 

      Đồng Hới, ngày      tháng 10 năm 2025 

Kính gửi:   Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế khu vực Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua 

sắm hoá chất, vật tư và sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch năm 2025, 

với nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Đồng Hới. 

- Địa chỉ: 180 đường Lê Lợi - phường Đồng Hới - tỉnh Quảng Trị. 

2. Người tiếp nhận báo giá: 

- Bộ phận văn thư Trung tâm Y tế khu vực Đồng Hới. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bản chính bằng tiếng 

Việt theo biểu mẫu đính kèm (Phụ lục 2).   

4. Thời gian tiếp nhận báo giá:  

- Từ ngày 07/10/2025 đến 17h00 ngày 17/10/2025. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

- Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày báo giá.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá và hồ sơ tài liệu kèm theo: 

- Danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá (Theo Phụ lục 1 kèm theo). 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Lưu ý: Đơn giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển 

và các chi phí liên quan khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí 

nào thêm. 

Xin trân trọng cảm ơn./.     

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Website TT; 

- Lưu: VT, KD.            

                
          

                

                  Đỗ Thanh Bình  



Phụ lục 1: 

DANH MỤC HOÁ CHẤT, VẬT TƯ, SINH PHẨM YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số:            /CV-TTYT ngày        /10/2025 

của Trung tâm Y tế khu vực Đồng Hới) 

 

Stt  Tên hàng hoá Đvt 
Tính năng, cấu hình kỹ thuật,  

(thành phần, hàm lượng…) 

Số 

lượng 

1 
Hóa chất diệt bọ 

gậy 
Lọ 

- Thành phần, hàm lượng: Temephos 1%  

- Quy cách đóng gói: Lọ 100g. 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 

- Hạn dùng: 24 tháng trở lên. 

7.000 

2 
Chloramin B 

25% 
Kg 

- Hàm lượng: 100% w/w Sodium 

Benzosulfochloramide (tương đương hàm lượng 

Clo 25%w/w). Có kết quả thử nghiệm hàm lượng 

Clo hoạt động 25%-27%. 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485:2016 

hoặc tương đương. 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 

- Quy cách đóng gói: 1kg/gói. 

440 

3 
Viên khử khuẩn 

nước 
Viên 

- Thành phần: Natri Dichloroisocyanurate 

(NADCC)39,4%; Natri Bicarbonate; Acid Adipic; 

Natri Carbonate 

- Dạng bào chế: Viên nén. 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 

- Quy cách đóng gói: Vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ. 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 45001:2018, ISO 

14001:2015, ISO 9001:2015 hoặc tương đương. 

10.000 

4 

Test nhanh chẩn 

đoán Sốt xuất 

huyết Dengue 

NS1 

Test 

Phát hiện các kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue 

trong huyết thanh, huyết tương hoặc mẫu máu toàn 

phần người (máu toàn phần mao mạch, máu toàn 

phần tĩnh mạch). 

- Độ nhạy tương quan: ≥92%, Độ đặc hiệu tương 

quan: ≥98,5% so sánh với RT-PCR. 

- Giới hạn phát hiện (Đối với Den-1, 2, 3, 4) là: ≤4.0 

ng/ml. 

- Không xảy ra phản ứng chéo với các chủng sau: 

Chikungunya vi rút, Zika vi rút, Streptococcus 

pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Legionella 

pneumophila, Malaria Plasmodium falciparum, 

Malaria Plasmodium vivax, Influenza A (H1N1), 

Influenza A (H3N2), Influenza B, E.coli (k99), 

Salmonella (Typhi), Rotavirus typ I, Rotavirus typ 

II, Rotavirus typ III, Rotavirus typ IV, mẫu dương 

1.200 



tính kháng nguyên HBV, Mẫu dương tính với CMV 

Ab, mẫu từ người đã tiêm phòng vaccin vi rút sốt 

vàng, Vi rút viêm não Nhật Bản, vi rút HAV, 

Rubella vi rút. 

- Thành phần chính: Vạch thử T: Kháng thể đơn 

dòng kháng Dengue NS1, Vạch chứng C: kháng thể 

đơn dòng kháng IgY gà, Đệm vàng: Kháng thể đơn 

dòng kháng Dengue NS1-liên hợp vàng, IgY gà-

liên hợp vàng. 

- Bảo quản: 2-40oC 

- Đọc kết quả trong vòng 15 - 20 phút sau khi nhỏ 

mẫu. 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 

- Quy cách đóng gói: 25 Test/hộp. 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

5 Kim chích máu Cái 

- Kim chích máu vô trùng dùng 1 lần. 

- Mũi kim được vát 3 mặt cắt, cắt chính xác.  

- Chất liệu kim: Tiệt trùng bằng chiếu xạ Gamma. 

- Kích thước kim 28G. 

- Quy cách đóng gói: 50 cái/hộp.  

1.200 

6 Găng tay y tế Đôi 

- Bên trong có phủ bột chống dính, trên bề mặt găng 

nhẵn trơn. 

- Kích cỡ: Size M. 

- Chiều dài tối thiểu: 230mm. 

- Chiều rộng: 95±10mm. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001; ISO 13485. 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 

- Đóng gói: 50 đôi/ hộp. 

4.000 

7 Khẩu trang y tế Cái 

- Cấu tạo: Gồm 3 lớp, có gọng, màu trắng hoặc 

xanh. 

 + 02 lớp ngoài: Vải không dệt được làm từ 

Polypropylene dùng trong y tế. 

 + Lớp giữa: Vải lọc được làm từ Polypropylene, 

không thấm nước. 

- Thanh nẹp mũi: Bằng nhựa PVC nguyên sinh, bên 

trong không hoặc có lõi thép. 

- Dây đeo: Dùng loại dây có tính đàn hồi. 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 

- Đóng gói: 50 cái/hộp. 

6.000 

Tổng cộng gồm 07 khoản./. 



Tên Hãng/ Nhà cung cấp:…….        Phụ lục 2: 

Địa chỉ/ Số điện thoại:……..…                                                     BÁO GIÁ  

Kính gửi:……[ ghi rõ họ tên chủ đầu tư yêu cầu báo giá ]  

  Trên cơ sở Công văn yêu cầu báo giá của….……[ ghi rõ họ tên chủ đầu tư yêu cầu báo giá ], chúng tôi……[ ghi tên, địa chỉ của 

hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 

danh) thì ghi rõ họ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh ] báo giá như sau:  

STT  
Danh 

mục  

Tên 

thương 

mại  

Tính năng 

kỹ thuật  

Hãng 

sản 

xuất  

Nước 

sản 

xuất  

Quy 

cách 

đóng 

gói  

Đơn vị 

tính  
Số 

lượng  

Đơn 

giá  

(VNĐ  

Thành 

tiền  

(VNĐ)  

Ký, mã 

hiệu, model  

( nếu có)  

Mã HS  

 (nếu có)  

Số  

ĐKLH/  
GPNK  

1                            

…                           

 Tổng cộng:     

Báo giá này có hiệu lực trong vòng:… ngày, kể từ ngày… tháng… năm 2025.  

Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp.  

- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

                                                                                                            ……., ngày…….tháng …….năm ….  

                                                                                               Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp  

                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))  
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